
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG 
KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI (CHUNG CƯ LÔ CC1) THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ LƯƠNG HÒA (LA HOME), XÃ 
LƯƠNG HÒA, TỈNH TÂY NINH 

(Kèm theo Công văn số            /SXD-NBĐS ngày      /01/2026 của Sở Xây dựng)

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ 
VỢ/CHỒNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

STT

HỌ VÀ TÊN SỐ CCCD
HỘ KHẨU 
THƯỜNG 

TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ 
VÀ 

TÊN

SỐ 
CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

TÊN DỰ 
ÁN VÀ 
CHỦ 

ĐẦU TƯ

THUỘC ĐỐI 
TƯỢNG

1 NGUYỄN TRƯƠNG 
THANH HẰNG 079192010307

Số 5 
Đường số 
4, Khu phố 
19, Phường 
Bình Tân, 
TP. Hồ Chí 
Minh

Số 5 
Đường số 
4, Khu phố 
19, Phường 
Bình Tân, 
TP. Hồ Chí 
Minh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Người có thu 
nhập thấp tại 
khu vực đô thị

2 HUỲNH PHƯƠNG HI 079203007427

Số 343 
Huỳnh Tấn 
Phát, ấp 13, 
xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí 
Minh

360/33/14 
Phạm Hữu 
Lầu, ấp 21, 
xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí 
Minh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Người có thu 
nhập thấp tại 
khu vực đô thị

Số: 390/SXD-QLNBDS 
Thời gian ký: 2026-01-14T13:39:11+07:00
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2

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ 
VỢ/CHỒNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN DỰ 
ÁN VÀ 
CHỦ 

ĐẦU TƯ

THUỘC ĐỐI 
TƯỢNG

HỌ VÀ TÊN SỐ CCCD
HỘ KHẨU 
THƯỜNG 

TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ 
VÀ 

TÊN

SỐ 
CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

3 NGUYỄN THỊ HỒNG 
NHẠN 052301013963

Thôn 8 
Tây, Mỹ 
Thắng, Phù 
Mỹ, Bình 
Định (nay 
là Thôn 8 
Tây, xã Phù 
Mỹ Đông, 
tỉnh Gia 
Lai)

Số 16 
Đường số 
3, phường 
An Khánh, 
TP. Hồ Chí 
Minh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Người có thu 
nhập thấp tại 
khu vực đô thị

4 DƯƠNG MINH TÂN 080203004150

159 Phan 
Văn Mãng, 
khu phố 9, 
xã Bến 
Lức, tỉnh 
Tây Ninh

159 Phan 
Văn Mãng, 
khu phố 9, 
xã Bến 
Lức, tỉnh 
Tây Ninh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Công nhân, 
người lao động 
đang làm việc 
tại doanh 
nghiệp, hợp 
tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã 
trong và ngoài 
khu công 
nghiệp



3

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ 
VỢ/CHỒNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN DỰ 
ÁN VÀ 
CHỦ 

ĐẦU TƯ

THUỘC ĐỐI 
TƯỢNG

HỌ VÀ TÊN SỐ CCCD
HỘ KHẨU 
THƯỜNG 

TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ 
VÀ 

TÊN

SỐ 
CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

5 BÙI THỊ KIM THOA 082188010571

Ấp Lợi An, 
xã Long 
Bình, tỉnh 
Đồng Tháp

B1-0905 
Chung cư 
Ehome 
Southgate, 
Ấp 2, xã 
Bến Lức, 
tỉnh Tây 
Ninh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Công nhân, 
người lao động 
đang làm việc 
tại doanh 
nghiệp, hợp 
tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã 
trong và ngoài 
khu công 
nghiệp

6 MẠCH HỒNG THÚY 083171009314

176/36, ấp 
Đông Nam, 
xã Vĩnh 
Thành, tỉnh 
Vĩnh Long

2295/8/24 
Huỳnh Tấn 
Phát, KP7, 
xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí 
Minh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Người có thu 
nhập thấp tại 
khu vực đô thị











DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG 
KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI (CHUNG CƯ LÔ CC1) THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ LƯƠNG HÒA (LA HOME), XÃ 
LƯƠNG HÒA, TỈNH TÂY NINH 

(Kèm theo Công văn số            /SXD-NBĐS ngày      /6/2026 của Sở Xây dựng)

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ 
VỢ/CHỒNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

STT

HỌ VÀ TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

TÊN 
DỰ 
ÁN 
VÀ 

CHỦ 
ĐẦU 
TƯ

THUỘC ĐỐI 
TƯỢNG

1
NGUYỄN 
LÂM NHƯ 
PHƯỢNG

056182001182

117/4 
Nguyễn 
Thái Sơn, 
Khu phố 
12, 
phường 
Hạnh 
Thông, 
TP. Hồ 
Chí Minh

 

117/4 
Nguyễn 
Thái Sơn, 
Khu phố 
12, 
phường 
Hạnh 
Thông, 
TP. Hồ 
Chí Minh

NGUYỄN 
NHƯ 
HIẾU

079082019413

117/4 
Nguyễn 
Thái Sơn, 
Khu phố 
12, 
phường 
Hạnh 
Thông, 
TP. Hồ 
Chí Minh

 

117/4 
Nguyễn 
Thái Sơn, 
Khu phố 
12, 
phường 
Hạnh 
Thông, 
TP. Hồ 
Chí Minh

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Người có thu 
nhập thấp tại 
khu vực đô thị

2 LÊ THỊ HẢI 
YẾN 064188012580

Số nhà 64, 
Đường Lê 
Hồng 
Phong, Tổ 
4, phường 
Kon Tum, 
tỉnh Quảng 
Ngãi

 

Số nhà 64, 
Đường Lê 
Hồng 
Phong, Tổ 
4, phường 
Kon Tum, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi

     

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Công nhân, 
người lao động 
đang làm việc 
tại doanh 
nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp 
hợp tác xã trong 
và ngoài khu 
công nghiệp

Số: 6693/SXD-QLNBDS 
Thời gian ký: 2026-06-05T11:16:38+07:00



2

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ 
VỢ/CHỒNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN 
DỰ 
ÁN 
VÀ 

CHỦ 
ĐẦU 
TƯ

THUỘC ĐỐI 
TƯỢNG

HỌ VÀ TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

3
ĐẶNG 
PHƯỚC 
VINH

087082005110

Tổ 21, Ấp 
Mỹ Thuận, 
Xã Mỹ 
Thọ, tỉnh 
Đồng 
Tháp

 

Tổ 21, Ấp 
Mỹ 
Thuận, Xã 
Mỹ Thọ, 
tỉnh Đồng 
Tháp

ĐINH 
THỊ QUẾ 
PHƯƠNG

092190013153

Tổ 21, Ấp 
Mỹ Thuận, 
Xã Mỹ 
Thọ, tỉnh 
Đồng Tháp

 

Tổ 21, Ấp 
Mỹ 
Thuận, Xã 
Mỹ Thọ, 
tỉnh Đồng 
Tháp

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Công nhân, 
người lao động 
đang làm việc 
tại doanh 
nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp 
hợp tác xã trong 
và ngoài khu 
công nghiệp



DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG 
KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI (CHUNG CƯ LÔ CC1) THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ LƯƠNG HÒA (LA HOME), XÃ 
LƯƠNG HÒA, TỈNH TÂY NINH 

(Kèm theo Công văn số            /SXD-NBĐS ngày       /7/2026 của Sở Xây dựng)

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ VỢ/CHỒNG 
CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

STT
HỌ VÀ 

TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

TÊN 
DỰ 
ÁN 
VÀ 

CHỦ 
ĐẦU 
TƯ

THUỘC 
ĐỐI 

TƯỢNG

1
PHAN 
CHẤN 
HỒNG

079088018411

977/17 
Hương lộ 
2, Khu phố 
43, 
Phường 
Bình Trị 
Đông, TP. 
Hồ Chí 
Minh

Ấp Phú 
Yên, 
Xã 
Song 
Phú, 
Tỉnh 
Vĩnh 
Long

Ấp Phú 
Yên, Xã 
Song Phú, 
Tỉnh Vĩnh 
Long

    

 

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Công 
nhân, 
người lao 
động 
đang làm 
việc tại 
doanh 
nghiệp, 
hợp tác 
xã, liên 
hiệp hợp 
tác xã 
trong và 
ngoài khu 
công 
nghiệp

Số: 8645/SXD-QLNBDS 
Thời gian ký: 2026-07-16T14:43:44+07:00



2

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ VỢ/CHỒNG 
CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN 
DỰ 
ÁN 
VÀ 

CHỦ 
ĐẦU 
TƯ

THUỘC 
ĐỐI 

TƯỢNGHỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

2
NGUYỄN 
NGỌC 
HUY

045087000017

56/6 
Đường 
Bến Than, 
Ấp 1, Xã 
Phú Hòa 
Đông, TP 
HCM

 

100 Đường 
số 6, Khu 
phố 48, 
Phường 
Tân Tạo, 
TP. Hồ Chí 
Minh

TRẦN 
THỊ HÂN 084190000123

56/6 
Đường 
Bến Than, 
Ấp 1, Xã 
Phú Hòa 
Đông, TP. 
Hồ Chí 
Minh

 

100 
Đường số 
6, Khu 
phố 48, 
Phường 
Tân Tạo, 
TP. Hồ 
Chí Minh

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Công 
nhân, 
người lao 
động 
đang làm 
việc tại 
doanh 
nghiệp, 
hợp tác 
xã, liên 
hiệp hợp 
tác xã 
trong và 
ngoài khu 
công 
nghiệp

3

NGUYỄN 
HUỲNH 
HOÀNG 
YẾN

080300002914

292/6 
đường Đỗ 
Ngọc 
Thạnh, 
Khu phố 9, 
Phường 
Minh 
Phụng, TP. 
Hồ Chí 
Minh

Số 028, 
Ấp 9, 
Xã 
Lương 
Hòa, 
Tỉnh 
Tây 
Ninh

Số 028, Ấp 
9, Xã 
Lương 
Hòa, Tỉnh 
Tây Ninh

     

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Người có 
thu nhập 
thấp tại 
khu vực 
đô thị



3

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ VỢ/CHỒNG 
CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN 
DỰ 
ÁN 
VÀ 

CHỦ 
ĐẦU 
TƯ

THUỘC 
ĐỐI 

TƯỢNGHỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

4
NGUYỄN 
KIM 
THU

089163002612

140/A12/5 
Nguyễn 
Minh 
Đường, 
Phường 
Long An, 
Tỉnh Tây 
Ninh

 

140/A12/5 
Nguyễn 
Minh 
Đường, 
Phường 
Long An, 
Tỉnh Tây 
Ninh

    

 

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Công 
nhân, 
người lao 
động 
đang làm 
việc tại 
doanh 
nghiệp, 
hợp tác 
xã, liên 
hiệp hợp 
tác xã 
trong và 
ngoài khu 
công 
nghiệp

5
NGUYỄN 
KHẢI 
VĂN

083203005215

85 Ấp Phú 
Luông, Xã 
Tân Phú, 
Tỉnh Vĩnh 
Long

 

Phòng trọ 
(80/1) 
Đường 
NL4, Ấp 
Nam Lân 
1, Xã Bà 
Điểm, TP 
HCM

     

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Người có 
thu nhập 
thấp tại 
khu vực 
đô thị



4

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ VỢ/CHỒNG 
CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN 
DỰ 
ÁN 
VÀ 

CHỦ 
ĐẦU 
TƯ

THUỘC 
ĐỐI 

TƯỢNGHỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

6 VÕ PHÚ 
KHÁNH 051080006838

5.09 
Chung cư 
Hà Đô, 
Khu Phố 
9, Phường 
Thới An, 
TP. Hồ 
Chí Minh

14/14 
Nguyễn 
Văn 
Lượng, 
Khu 
phố 34, 
Phường 
An 
Nhơn, 
TP. Hồ 
Chí 
Minh

14/14 
Nguyễn 
Văn 
Lượng, 
Khu phố 
34, 
Phường An 
Nhơn, TP 
HCM

     

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Người có 
thu nhập 
thấp tại 
khu vực 
đô thị

7
ĐÀO THỊ 
NGUYỆT 
MINH

079185038839

339/28G 
Lê Văn 
Sỹ, Khu 
Phố 39, 
Phường 
Nhiêu Lộc, 
Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

 

343/35/4 
Trần Thủ 
Độ, 
Phường 
Phú 
Thạnh, 
Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

    

 

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Công 
nhân, 
người lao 
động 
đang làm 
việc tại 
doanh 
nghiệp, 
hợp tác 
xã, liên 
hiệp hợp 
tác xã 
trong và 
ngoài khu 
công 
nghiệp



5

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ VỢ/CHỒNG 
CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN 
DỰ 
ÁN 
VÀ 

CHỦ 
ĐẦU 
TƯ

THUỘC 
ĐỐI 

TƯỢNGHỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

8 LÊ KIM 
THÚY 080303001181

Số nhà 
223, Ấp 
1+3, Xã 
Nhựt Tảo, 
Tỉnh Tây 
Ninh

 

Phòng số 
3, Phòng 
trọ Thềm 
Xưa, Số 
8B Lưu 
Văn Tế, 
phường 
Long An, 
tỉnh Tây 
Ninh

     

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Người có 
thu nhập 
thấp tại 
khu vực 
đô thị

9
BÙI THỊ 
BÍCH 
HUYỀN

060193012674

9.03 
Chung cư 
Phú Gia 
Hưng, 
730/126 
Lê Đức 
Thọ, Khu 
Phố 35, 
Phường 
An Hội 
Đông, 
Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

 

9.03 
Chung cư 
Phú Gia 
Hưng, 
730/126 Lê 
Đức Thọ, 
Khu Phố 
35, 
Phường An 
Hội Đông, 
Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

PHẠM 
MINH 
ĐỨC

037090005025

9.03 
Chung cư 
Phú Gia 
Hưng, 
730/126 
Lê Đức 
Thọ, Khu 
Phố 35, 
Phường 
An Hội 
Đông, 
Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

 

9.03 
Chung cư 
Phú Gia 
Hưng, 
730/126 
Lê Đức 
Thọ, Khu 
Phố 35, 
Phường 
An Hội 
Đông, 
Thành 
Phố Hồ 
Chí Minh

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Công 
nhân, 
người lao 
động 
đang làm 
việc tại 
doanh 
nghiệp, 
hợp tác 
xã, liên 
hiệp hợp 
tác xã 
trong và 
ngoài khu 
công 
nghiệp



6

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ VỢ/CHỒNG 
CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN 
DỰ 
ÁN 
VÀ 

CHỦ 
ĐẦU 
TƯ

THUỘC 
ĐỐI 

TƯỢNGHỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

10
NGUYỄN 
THỊ KIM 
NGÂN

079193008864

C7/223A 
Ấp 4, Xã 
Bình Lợi, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

 

C7/223A, 
đường 
Vườn 
Thơm, Tổ 
7, Ấp 3, 
Xã Bình 
Lợi, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh

NGUYỄN 
HÀN HẢI 080089010873

Ấp 6, Xã 
Lương 
Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

C7/223A 
Ấp 4, Xã 
Bình 
Lợi, 
Thành 
phố Hồ 
Chí 
Minh

C7/223A 
Ấp 4, Xã 
Bình Lợi, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Công 
nhân, 
người lao 
động 
đang làm 
việc tại 
doanh 
nghiệp, 
hợp tác 
xã, liên 
hiệp hợp 
tác xã 
trong và 
ngoài khu 
công 
nghiệp

11

NGUYỄN 
THỊ 
TRÚC 
LINH

092186011309

207A 
Nguyễn 
Thông, 
Phường 
Long An, 
tỉnh Tây 
Ninh

 

207A 
Nguyễn 
Thông, 
Phường 
Long An, 
tỉnh Tây 
Ninh

     

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Công 
nhân, 
người lao 
động 
đang làm 
việc tại 
doanh 
nghiệp, 
hợp tác 
xã, liên 
hiệp hợp 
tác xã 
trong và 



7

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ VỢ/CHỒNG 
CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN 
DỰ 
ÁN 
VÀ 

CHỦ 
ĐẦU 
TƯ

THUỘC 
ĐỐI 

TƯỢNGHỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI
ngoài khu 
công 
nghiệp

12
NGUYỄN 
MẠNH 
TÙNG

034075000905

B6-22A 
TT 250 
Minh 
Khai, 
Phường 
Tương 
Mai, 
Thành Phố 
Hà Nội

 

B6-22A 
TT 250 
Minh 
Khai, 
Phường 
Tương 
Mai, 
Thành Phố 
Hà Nội

ĐINH 
THỊ THU 
HƯƠNG

01175012882

111 C1, 
Phường 
Bạch Mai, 
Thành phố 
Hà Nội

131 Trần 
Kim 
Xuyến, 
Phường 
Hòa 
Xuân, 
Thành 
phố Đà 
Nẵng

131 Trần 
Kim 
Xuyến, 
Phường 
Hòa 
Xuân, 
Thành 
phố Đà 
Nẵng

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Công 
nhân, 
người lao 
động 
đang làm 
việc tại 
doanh 
nghiệp, 
hợp tác 
xã, liên 
hiệp hợp 
tác xã 
trong và 
ngoài khu 
công 
nghiệp



8

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ VỢ/CHỒNG 
CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN 
DỰ 
ÁN 
VÀ 

CHỦ 
ĐẦU 
TƯ

THUỘC 
ĐỐI 

TƯỢNGHỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ VÀ 
TÊN SỐ CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

13
PHẠM 
ĐĂNG 
KHA

060200002036

Tổ 8, Tổ 
dân phố 4, 
Phường 
Phan 
Thiết, Tỉnh 
Lâm Đồng

123/7 
Trần 
Bá 
Giao - 
Khu 
phố 21, 
Phường 
An 
Nhơn, 
Thành 
phố Hồ 
Chí 
Minh

123/7 Trần 
Bá Giao - 
Khu phố 
21, 
Phường An 
Nhơn, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

     

Chung 
cư Lô 
CC1 
(Nhà ở 
xã hội) 
- 
CTCP 
Prodezi 
Long 
An

Công 
nhân, 
người lao 
động 
đang làm 
việc tại 
doanh 
nghiệp, 
hợp tác 
xã, liên 
hiệp hợp 
tác xã 
trong và 
ngoài khu 
công 
nghiệp


